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Kính gửi Quý Khách hàng,  

Hệ thống giao dịch mới KRX được vận hành từ ngày 05/05/2025. ACBS trân trọng gửi đến 

Quý Khách hàng NH NH GIAO D CH CH NG KHOÁN: 

C VÀ SAU KHI KRX V N HÀNH như sau:  

Đầu mục Thay đổi Hệ thống hiện tại Hệ thống KRX 

I V I C  PHI U, CH NG CH  QU  & ETF, CH NG QUY N CÓ B M 

Thời gian 

giao dịch 

Giao dịch lô 
chẵn/lẻ 

- KLĐK mở cửa: 

09h00’ đến 09h15’ 

 - KLLT I: 09h15’ đến 

11h30’ 

 - Thỏa thuận: 09h00’ 

đến 11h30’ 

 

 Nghỉ giữa phiên: 

11h30’ đến 13h00’ 

 

 - KLLT II: 13h00’ đến 

14h30’ 

 - KLĐK đóng cửa: 

14h30’ đến 14h45’ 

- Thỏa thuận: 13h00’ 
đến 15h00’ 

Thời gian giao dịch thỏa thuận: 

 Thỏa thuận trong giờ từ 09h00’ - 

11h30’ và 13h00’ - 14h45’ 

 Thỏa thuận sau giờ từ 14h45’ - 

15h00’ 

Giao dịch sau giờ (PLO): 14h45’ - 

15h00’ 

 Khớp lệnh điều kiện (KLĐK) từ 

14h45’ – 14h55’ 

 Khớp lệnh liên tục từ 14h55’ – 

15h00’ 

Giao dịch lô lẻ có thêm: 

 KLĐK mở cửa từ 09h00’ -  09h15’ 

(chỉ áp dụng tại HSX) 

 KLĐK đóng cửa từ 14h30’ - 14h45’ 

Giao dịch 
chứng khoán 

bị hạn chế 
giao dịch 

Chỉ được giao dịch 

khớp lệnh và thỏa 

thuận phiên chiều 

- Tại HNX - Chỉ được phép giao 

dịch vào ngày thứ Sáu với quy 

định giao dịch không thay đổi. 

- Tại HSX – Mỗi lệnh cách nhau 15 

phút. Cụ thể như sau: 

KLĐK mở cửa: 09h00’ -  09h15’ 
KLĐK 1: 09h15’-  09h30’ 
KLĐK 2: 09h30’-  09h45’ 
KLĐK 3: 09h45’-  10h00’ 
KLĐK 4: 10h00’-  10h15’ 
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Đầu mục Thay đổi Hệ thống hiện tại Hệ thống KRX 

I V I C  PHI U, CH NG CH  QU  & ETF, CH NG QUY N CÓ B M 

   

 
KLĐK 5: 10h15’-  10h30’ 
KLĐK 6: 10h30’-  10h45’ 
KLĐK 7: 10h45’-  11h00’ 
KLĐK 8: 11h00’-  11h15’ 
KLĐK 9: 11h15’-  11h30’ 
KLĐK 10: 13h00’-  13h15’ 
KLĐK 11: 13h15’-  13h30’ 
KLĐK 12: 13h30’-  13h45’ 
KLĐK 13: 13h45’-  14h00’ 
KLĐK 14: 14h00’-  14h15’ 
KLĐK 15: 14h15’-  14h30’ 
KLĐK đóng cửa: 14h30’ - 14h45’ 
 
Ghi chú: 
 KLĐK là Khớp lệnh định kỳ 

 KLĐK nhiều lần PCA là các phiên KLĐK 
1, KLĐK 2,... 

Nghỉ giữa phiên: 11h30’- 13h00’ 

Quy định 

giao dịch 
Giá 

Đối với Chứng 

Quyền: 

Trường hợp giá sàn 

của chứng quyền nhỏ 

hơn hoặc bằng 0, giá 

sàn sẽ là đơn vị yết giá 

nhỏ nhất bằng 10 

đồng. 

Đối với Chứng Quyền: 

Trường hợp giá sàn của chứng quyền 

≤ 0, giá sàn sẽ là 0 về mặt hiển thị. 

Tuy nhiên giá sàn đặt lệnh sẽ là đơn 

vị yết giá nhỏ nhất là 1 đồng đối với 

giao dịch thỏa thuận và 10 đồng đối 

với giao dịch khớp lệnh. 

Hiển thị giá dự khớp 

Lệnh ATO/ATC hiển 

thị tại mức giá có ký 

hiệu “ATO” hoặc 

“ATC" 

Đối với Phiên Khớp lệnh định kỳ: 

 Trường hợp chỉ còn dư mua hoặc dư 

bán của lệnh ATO hoặc ATC, giá 

hiển thị của lệnh ATO/ATC mua 

hoặc bán là giá khớp dự kiến. Trường 

hợp chưa có giá khớp dự kiến giá  
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Đầu mục Thay đổi Hệ thống hiện tại Hệ thống KRX 

I V I C  PHI U, CH NG CH  QU  & ETF, CH NG QUY N CÓ B M 

Quy định 

giao dịch 

Giá  

hiển thị là giá khớp lệnh gần nhất 
hoặc giá tham chiếu (trường hợp 
chưa có giá khớp gần nhất). 

 Trường hợp còn dư mua hoặc dư 
bán của lệnh giới hạn, giá hiển thị 
của lệnh ATO/ATC mua là giá dư 
mua cao nhất cộng 01 đơn vị yết 
giá (nếu mức giá được xác định 
này cao hơn mức giá trần thì hiển 
thị là giá trần). Trong khi đó, giá 
hiển thị của lệnh ATO/ATC bán là 
giá dư bán thấp nhất trừ 01 đơn vị 
yết giá (nếu mức giá được xác 
định này thấp hơn mức giá sàn thì 
hiển thị là giá sàn). 

Phương 

thức giao 

dịch 

Bên bán nhập lệnh 

giao dịch thỏa thuận 

và bên mua xác nhận 

giao dịch thỏa thuận. 

Chỉ thay đổi đối với các Giao dịch 

thỏa thuận. Cụ thể: 

Bên bán hoặc bên mua đều có thể 
khởi tạo giao dịch thỏa thuận, bên 
còn lại thực hiện xác nhận/từ chối 
giao dịch. 

Lệnh giao 

dịch 

Lệnh ATO/ATC được 

ưu tiên khớp trước 

lệnh giới hạn trong 

phiên KLĐK 

Trong phiên KLĐK, Lệnh ATO/ATC 

không được ưu tiên trước lệnh giới 

hạn đã nhập vào hệ thống trước đó 

khi so khớp lệnh. 

Loại lệnh áp dụng đối 

với chứng khoán bị 

hạn chế giao dịch: Tất 

cả các loại lệnh 

Loại lệnh áp dụng đối với chứng 

khoán bị hạn chế giao dịch: 

 KLĐK mở cửa (09h00’ - 09h15’): 

lệnh ATO, lệnh giới hạn 

 Các đợt KLĐK PCA: lệnh giới hạn, 

không có lệnh thỏa thuận 

 KLĐK đóng cửa (14h30’ - 14h45’): 

lệnh ATC, lệnh giới hạn 
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Đầu mục Thay đổi Hệ thống hiện tại Hệ thống KRX 

I V I C  PHI U, CH NG CH  QU  & ETF, CH NG QUY N CÓ B M 

Quy định 

giao dịch 

Lệnh giao 

dịch 
Lệnh thị trường trên 

sàn HSX: MP 
Lệnh thị trường trên sàn HSX thay 
đổi ký hiệu từ MP thành MTL. 

Sửa, huỷ 

giao dịch 

khớp lệnh 

1. Việc sửa lệnh: 

Được thực hiện bằng 

cách hủy lệnh sai và 

nhập lại lệnh đúng. 

2. Thứ tự ưu tiên của 

lệnh: Được tính kể từ 

khi lệnh đúng được 

nhập vào HTGD của 

Sở. 

3. Quy định sửa hủy 

lệnh giao dịch khớp 

lệnh 

 Không được phép 

sửa hủy lệnh đợt 

Khớp lệnh định kỳ. 

Được phép sửa/ hủy 

với lệnh chưa khớp 

hoặc phần chưa khớp 

của lệnh đối với giao 

dịch khớp lệnh. 

Cho phép nhập lệnh sửa. Nội dung có thể 

sửa gồm: Giá & Khối lượng (không được 

sửa đồng thời) của lệnh giới hạn chưa 

thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh 

chưa thực hiện trong thời gian khớp lệnh 

liên tục 

1. Thứ tự ưu tiên của lệnh sửa 

 TH1: Sửa Giá hoặc sửa tăng Khối 

lượng  làm thay đổi ưu tiên của 

lệnh. 

 TH2: Sửa giảm Khối lượng  không 

thay đổi ưu tiên của lệnh. 

2. Quy định sửa hủy lệnh giao dịch khớp 

lệnh 

 Áp dụng như hiện tại đối tới Khớp 

lệnh định kỳ mở cửa và đóng cửa. 

 Không được phép sửa/ hủy trong 5 

phút cuối đối với các đợt khớp lệnh 

định kỳ PCA của chứng khoán bị hạn 

chế giao dịch. 

3. Sửa/ huỷ giao dịch thỏa thuận 

Không được phép sửa/hủy đối với Giao 

dịch thỏa thuận đã được thực hiện trên 

hệ thống giao dịch. 

Hiển thị 

thông tin 

bảng giá 

 

Khớp lệnh 

định kỳ 

Hiển thị thông tin 3 

giá chào mua, chào 

bán tốt nhất của tất 

cả các lệnh trên sổ 

lệnh giao dịch. 

Hiển thị khối lượng tương ứng 3 mức 

giá chào mua/chào bán tốt nhất dự 

kiến còn lại sau khi dự khớp lệnh của 

từng chứng khoán. 
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Đầu mục Thay đổi Hệ thống hiện tại Hệ thống KRX 

I V I C  PHI U, CH NG CH  QU  & ETF, CH NG QUY N CÓ B M 

Giao dịch 
của nhà 
đầu tư 

nước ngoài 
(NĐTNN) 

Giao dịch 

khớp lệnh 

Room giảm ngay sau 

khi lệnh mua của 

NĐTNN được thực 

hiện 

Current Room giảm ngay khi lệnh 

mua của NĐTNN được nhập vào hệ 

thống. 

Current Room tăng lên sau ngày 

thanh toán khi có lệnh bán NĐTNN 

được khớp. 

Lệnh mua của NĐTNN nhập vào hệ 

thống giao dịch không được chấp 

thuận nếu Current Room nhỏ hơn 

khối lượng đặt mua. 

Đối với lệnh mua của NĐTNN 

 Sửa giảm khối lượng: Current Room 

tăng bằng khối lượng giảm của lệnh 

ngay sau khi lệnh sửa được nhập vào 

hệ thống. 

 Sửa tăng khối lượng: Current Room 

giảm bằng khối lượng được tăng ngay 

sau khi lệnh sửa được nhập vào hệ 

thống. Nếu Current Room nhỏ hơn 

khối lượng được tăng, hệ thống giao 

dịch không chấp nhận lệnh sửa. 

 Trường hợp lệnh mua của NĐTNN bị 

hủy bỏ bởi nhà đầu tư hoặc hệ thống 

giao dịch: Current Room tăng bằng 

khối lượng bị hủy bỏ. 

 

Giao dịch 

thỏa thuận 

Room giảm ngay sau 

khi giao dịch thỏa thuận 

giữa NĐTNN mua và 

NĐT trong nước bán 

được thực hiện. 

Current Room giảm ngay sau khi 

lệnh thỏa thuận mua NĐTNN được 

nhập vào hệ thống giao dịch nếu giao 

dịch đó là giữa NĐTNN mua với nhà 

đầu tư trong nước bán.  
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Đầu mục Thay đổi Hệ thống hiện tại Hệ thống KRX 

I V I C  PHI U, CH NG CH  QU  & ETF, CH NG QUY N CÓ B M 

Giao dịch 
của nhà 
đầu tư 

nước ngoài 
(NĐTNN) 

  

Current Room tăng ngay sau khi kết 
thúc việc thanh toán giao dịch nếu giao 
dịch đó giữa NĐTNN bán với nhà đầu tư 
trong nước mua. 

Current Room tăng ngay khi NĐTNN 
hủy lệnh thỏa thuận bên mua; hoặc khi 
bên bán từ chối lệnh thỏa thuận của 
NĐTNN bên mua. 

Current room tăng lên ngay sau khi lệnh 
hủy được nhập vào hệ thống giao dịch 
trong trường hợp NĐTNN hủy lệnh chào 
mua với một nhà đầu tư trong nước. 

Current Room không thay đổi nếu giao 
dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai 
NĐTNN với nhau. 

I V I GIAO D CH CH NG KHOÁN PHÁI SINH 

Quy định 
giao dịch 

 

 

 

 

Ký quỹ giao 

dịch 

Nộp đủ tiền ký quỹ tại 

VSD mới có thể mở vị 

thế. 

Đối với hợp đồng phái sinh đóng 
trong ngày, NĐT chỉ cần nộp đủ tiền 
để mở vị thế trong ngày và không cần 
nộp ký quỹ tại VSD. 

Đối với hợp đồng giữ qua đêm, NĐT 

cần nộp đủ tiền ký quỹ tại VSD và tại 

ACBS (nếu có). 

Hủy, sửa 
lệnh 

Chỉ sửa, hủy lệnh với 
lệnh chưa thực hiện 
hoặc phần còn lại của 
lệnh chưa thực hiện.  

Không được sửa, hủy 
lệnh trong phiên 
khớp lệnh định kỳ. 

Giao dịch thỏa thuận 
đã được xác lập trên 

Bổ sung: 

Không đồng thời sửa cả giá và khối 
lượng trong một lần sửa 
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Đầu mục Thay đổi Hệ thống hiện tại Hệ thống KRX 

I V I GIAO D CH CH NG KHOÁN PHÁI SINH 

Quy định 
giao dịch 

 

 

hệ thống giao dịch 
(có sự tham gia của 
hai bên giao dịch) 
không được phép sửa 
hoặc hủy bỏ. 

 

Ưu tiên lệnh 
trong phiên 
ATO/ATC 

Lệnh ATO/ATC được 

ưu tiên trước lệnh giới 

hạn khi so khớp lệnh. 

Lệnh ATO/ATC được ưu tiên trước lệnh 

giới hạn trong khi phân bổ lệnh khớp 

ngoại trừ trường hợp lệnh đặt bán LO giá 

sàn hoặc lệnh đặt mua LO giá trần trước 

lệnh ATO/ATC về thời gian. 

Lệnh MTL 
khi chưa 

thực hiện 
chuyển 

thành LO 

Lệnh MTL khi đặt sẽ 

khớp với mức giá tốt 

nhất của bên đối ứng. 

Phần còn lại được 

chuyển thành lệnh 

LO với mức giá khớp 

lệnh gần nhất. 

Nếu không được thực hiện toàn bộ 

thì phần còn lại của lệnh được chuyển 

thành lệnh LO với mức giá đặt lệnh là 

giá khớp lệnh gần nhất +1 tick size 

đối với với lệnh mua và giá khớp lệnh 

gần nhất – 1 tick size đối với lệnh bán. 

Quy định 
mã giao 

dịch 

 

Mã giao dịch 

 

VN30FYYMM 

Trong đó: 

VN30: Chỉ số Vn30 

F: Hợp đồng tương lai 

YY: Năm đáo hạn 

MM: Tháng đáo hạn 

 
 
 

Đối với các mã giao dịch đã niêm yết 

trước thời điểm vận hành hệ thống KRX 

sẽ giữ nguyên. 

Các mã giao dịch niêm yết sau thời điểm 

vận hạnh hệ thống KRX theo quy định 

mới gồm 09 ký tự. Ví dụ: mã giao dịch 

41I1FC000 

Trong đó: 

4: Loại chứng khoán (CKPS =4) 

1: Nhóm chứng khoán phái sinh (HĐTL=1) 

I1: Tài sản cơ sở (Chỉ số VN30=I1, TPCP kỳ 

hạn 5 năm = B5, TPCP kỳ hạn 10 năm = BA) 

F: Năm đáo hạn (F=2025) 

C: Tháng đáo hạn (C=Tháng 12) 

000: Định danh CKPS (HĐTL=000) 

 


